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CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 

1.1. Tính cấp thiết 
 Bộ Nội vụ là cơ quan quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức phân 
bổ rộng trên tất cả các khu vực địa lý. Do vậy việc xây dựng bản đồ quản lý mạng lưới 
thông qua ứng dụng WebGIS là một giải pháp có tính thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đẩy 
mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin của Chính phủ. 
 Ứng dụng cho Bộ Nội vụ:  

 Căn cứ vào nhu cầu quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức trong các cơ 
quan hành chính nhà nước. Vấn đề quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên 
chức một cách khoa học là một vấn đề cần có một góc độ nhìn sâu sắc hiện 
tại và tương lai của bộ máy hành chính thông minh.  

 Có cái nhìn tổng quan vấn đề theo góc độ phân bổ địa lý sẽ đưa ra những 
quyết định và căn cứ tốt hơn hỗ trợ về vấn đề quản lý cán bộ, công chức, 
viên chức một cách có hiệu quả, nên tác giả đã chọn đề tài “Ứng dụng 
Webgis cho bài toán quản lý hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Nội 
vụ”, với các chức năng thể hiện sự phân bổ, quy hoạch theo độ tuổi, phân 
tích được trình độ cán bộ bằng các biểu đồ, báo cáo thống kê từ đó có đánh 
giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đơn vị Sở Nội vụ của các tỉnh và 
đơn vị thuộc Bộ Nội vụ. 

1.2. Mục tiêu 
1.2.1. Mục tiêu chung 

 Xây dựng hệ thống Webgis cho bài toán quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên 
chức tại Bộ Nội vụ. 

1.2.2. Mục tiêu cụ thể 
 Xây dựng hệ thống thông tin địa lý các đơn vị Sở Nội vụ của các tỉnh và đơn vị 
thuộc Bộ Nội vụ. 
 Xây dựng hệ thống thông tin WebGIS với giao diện dễ sử dụng hiển thị thông 
tin chi tiết cán bộ công chức, viên chức đơn vị Sở Nội vụ của các tỉnh và đơn vị thuộc 
Bộ Nội vụ trên bản đồ, xây dựng các chức năng tương tác bản đồ, hiển thị, tìm kiếm 
(theo dữ liệu thuộc tính), báo cáo thống kê, quản lý cập nhật các thông tin về cán bộ 
công chức, viên chức tại các đơn vị. 

1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài 
 Về không gian: tìm hiểu về các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ (bao gồm 
các đơn vị: Trụ sở cơ quan Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban thi đua Khen 
thưởng Trung ương, Cục văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trường Đại học Nội vụ Hà 
Nội, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại Đà Nẵng, Trường Đào tạo cán bộ công chức, 
Viện Khoa học tổ chức Nhà nước, Văn phòng Đại diện Bộ Nội vụ tại Đà Nẵng, Văn 
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Phòng Bộ Nội vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc Gia)và cán 
bộ công chức, viên chức và Sở Nội vụ của các tỉnh trong cả nước. 
 Về nội dung: xây dựng hệ thống WebGIS quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên 
chức với chức năng hiển thị thông tin chi tiết cán bộ, công chức, viên chứccác đơn vị 
Sở Nội vụ của các tỉnh và đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, công cụ tương tác bản đồ cơ bản, 
truy vấn, báo cáo thống kê và quản lý cập nhật các thông tin về cán bộ, công chức, 
viên chức. 
 Luận văn gồm có các phần sau: 
  Chương 1.Mở đầu. 
  Chương 2.Tổng quan về Công nghệ GIS và WEBGIS. 
  Chương 3. Phân tích thiết kế xây dựng Hệ thống thông tin quản lý  
    Cánbộ, công chức, viên chức. 
  Chương 4.Giải pháp Công nghệ. 
  Chương 5.Mô tả và phát triển hệ thống. 
  Chương 6.Kết luận. 
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CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ GIS VÀ WEBGIS 
 

2.1. Khái niệm về hệ thống thông tin địa lý - GIS, các thành phần và ứng dụng 
2.1.1.Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 
Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một công cụ máy tính để lập bản đồ và phân 

tích những tồn tại và sự kiện xảy ra trên trái đất. Công nghệ GIS tích hợp các hoạt 
động cơ sở dữ liệu thông thường như truy vấn và phân tích thống kê với lợi ích phân 
tích địa lý được cung cấp bởi các bản đồ [31].  

Những khả năng này phân biệt GIS với các hệ thống thông tin khác và làm cho 
nó có giá trị cho các doanh nghiệp để giải thích các sự kiện, dự đoán kết quả, và hoạch 
định chiến lược [31]. 

Mô hình chung một hệ thống thông tin địa lý được thể hiện tại hình 2.1 

 
Hình 2.1 Mô hình hệ thống thông tin địa lý 

 2.1.2. Các thành phần của GIS 
GIS bao gồm có 5 thành phần chính như hình 2.2 [20, 31]: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.2 Các thành phần của GIS 

 2.1.2.1. Phần cứng 
  Phần cứng là các máy tính mà trên đó có một hệ GIS hoạt động. Ngày 
 nay, phần mềm GIS chạy trên một phạm vi rộng của các loại phần cứng, từ máy 
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 chủ tập trung vào các máy tính để bàn sử dụng trong độc lập hoặc cấu hình 
 mạng. 
 2.1.2.2. Phần mềm 

  Thành phần chính là: 
 Công cụ cho các đầu vào và thao tác thông tin địa lý. 
 Một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS). 
 Công cụ hỗ trợ địa lý truy vấn, phân tích, và trực quan. 
 Một giao diện người dùng đồ họa (GUI) để dễ dàng truy cập vào các 

công cụ. 
2.1.2.3.Dữ liệu 

 Có thể là thành phần quan trọng nhất của một hệ GIS là dữ liệu: Dữ liệu 
 địa lý và dữ liệu bảng liên quan. 

2.1.2.4.Con người 
  Công nghệ GIS là giá trị giới hạn mà không có người quản lý hệ thống 
 và phát triển các kế hoạch áp dụng nó vào các vấn đề thực tế. Người sử dụng 
 GIS từ các chuyên gia kỹ thuật người thiết kế và duy trì hệ thống cho những 
 người sử dụng nó để giúp cho thực hiện công việc hàng ngày. 

2.1.2.5.Phương pháp quản lý 
   Một GIS thành công hoạt động theo kế hoạch và quy tắc kinh doanh 
 được thiết kế tốt, đó là các mô hình và thực tiễn điều hành duy nhất cho mỗi tổ 
 chức. 
  2.1.3.Cấu trúc dữ liệu trong GIS[1] 

Chúng ta đều biết rằng bản đồ là phương tiện tốt nhất để hiển thị các thông tin 
địa lý. Các dữ liệu không gian bao gồm ba loại chính gồm: điểm, đường và vùng; vị trí 
của chúng được xác định bởi các tọa độ. Theo truyền thống, bản đồ là tờ giấy phẳng, 
nó có tọa độ hai chiều. Bản đồ có các ký hiệu, bao gồm các đường và màu sắc khác 
nhau biểu thị các đặc điểm khác nhau. 

Dữ liệu bản đồ:  
 Bản đồ là tài liệumiêu tả những đối tượng và những đặc trưng tự nhiên 

trong thực tế của thế giới thực. Kỹ thuật làm bản đồ đã được phát triển 
để miêu tả được sự phân loại của các đặc trưng, để nhận dạng được các 
nhãn, hình dạng bề mặt của trái đất và luồng di chuyển của tài nguyên 
hoặc hàng hóa.  

Có 6 loại thông tin dùng để thể hiện hình ảnh bản đồ và ghi chú của nó trong hệ 
thống thông tin địa lý như sau: 

 Điểm (Point). 
 Đường (Line). 
 Vùng (Polygon). 
 Ô lưới (Grid cell). 



 
 

 
 

14

 Ký hiệu (Sympol). 
 Điểm ảnh (Pixel). 

 Dữ liệu bản đồ có thể lưu trữ ở dạng Vector hoặc dạng Raster. Dữ liệu dạng 
Vector là các điểm tọa độ (X, Y) hoặc là các quy luật tính toán tọa độ và nối chúng 
thành các đối tượng trong một hệ thống tọa độ nhất định. Dữ liệu Raster (ảnh đối 
tượng) là dữ liệu được tạo thành bởi các ô lưới có độ phân giải xác định. Loại dữ liệu 
này chỉ dùng cho mục đích diễn tả và minh hoạ chi tiết bằng hình ảnh thêm cho các 
đối tượng quản lý của hệ thống. 

Để phản ánh toàn bộ các thông tin cần thiết của bản đồ dưới dạng đối tượng số, 
các đối tượng địa lý còn được phản ánh theo cấu trúc phân mảnh và phân lớp thông 
tin. 

 Cấu trúc phân mảnh: 
  Một đối tượng địa lý về mặt không gian có thể liên tục trên một phạm vi 
 rộng. Tuy nhiên trong cơ sở dữ liệu GIS, do hạn chế về các lý do kỹ thuật như 
 khả năng lưu trữ, xử lý, quản lý dữ liệu mà các đối tượng địa lý lưu trữ dưới 
 dạng cách mảnh (mapsheet, tile). Tuy nhiên khái niệm chia mảnh trong cơ sở 
 dữ liệu GIS không hoàn toàn đồng nhất với khái niệm chia mảnh bản đồ thông 
 thường. Một mảnh (tile) trong cơ sở dữ liệu GIS có thể có hình dạng bất kỳ 
 miễn sau cho phù hợp với khả năng quản lý và xử lý của hệ thống. Theo xu 
 hướng hiện nay, các hệ thống GIS đã cung cấp những công cụ cho phép người 
 sử dụng tự động quản lý các mảnh trong cơ sở dữ liệu. 

 Cấu trúc phân lớp thông tin: 
  Một trong những bước quan trọng xây dựng cơ sở dữ liệu GIS là phân 

 loại các lớp thông tin (layer, class). Hệ thống GIS lưu trữ các đối tượng địa lý 
 theo các lớp thông tin như hình 2.3. Mỗi lớp thông tin lưu trữ một loạt các đối 
 tượng có chung một tính chất, đặc điểm giống nhau. Thiết kế các lớp thông tin 
 rất quan trọng đối với bất kỳ một hệ thống GIS nào. Cách phân lớp thông tin sẽ 
 ảnh hưởng rất lớn đến tính hiệu quả, khả năng xử lý và sử dụng lâu dài của cơ 
 sở dữ liệu không gian. 

 
Hình 2.3 Sự thể hiện quang cảnh sự vật dưới các lớp bản đồ khác nhau 

Dữ liệu bản đồ giúp chúng ta xác định được vị trí địa lý, hình dạng trong không 
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gian của đối tượng.  
 2.1.4.Các chức năng củaGIS 

Trong các cơ sở dữ liệu thông thường, phần phân tích dữ liệu thường được 
ghép chung vào phần hỏi đáp, tra cứu. Trong hệ GIS, phần phân tích dữ liệu có một 
chức năng riêng và thường là rất mạnh, rất đặc trưng. Cơ sở toán học cho chức năng 
này là đại số bản đồ. Chính ở điều này làm cho các hệ GIS khác với các hệ thống khác 
và đây cũng là một tiêu chuẩn đặc trưng để đánh giá về khả năng của một hệ GIS. 

Các phép xử lý, phân tích của chức năng này dành riêng cho dữ liệu không gian. 
Ngoài ra, GIS còn có khả năng phân tích không chỉ với dữ liệu không gian mà còn 
phân tích cả hai loại dữ liệu không gian và phi không gian trong mối liên hệ thống 
nhất với nhau. Các chức năng cơ bản của GIS là:[1,6] 

 Chuyển đổi hệ tọa độ, phép chiếu, nắn chỉnh bản đồ. 
 Thực hiện các phép toán số học, logic, hình học, đại số. 
 Chồng xếp, làm sạch, làm trơn, tách hoặc hợp các lớp thông tin không 

gian và phi không gian. 
 Phân loại các lớp thông tin trên bản đồ. 
 Nội suy bề mặt cho điểm, đường, tạo bề mặt địa hình từ các đường đồng 

mức, tạo ảnh phối cảnh ba chiều, tính toán độ dốc. 
 Tính toán thống kê khoảng cách, mô hình hoá và kết hợp với các hệ 

chuyên gia. 
 Xác định chọn lọc vùng theo một tiêu chuẩn bất kỳ. 

 2.1.5.Các đặc điểm của GIS[1] 
Hệ thống thông tin địa lý trước hết là một hệ thống thông tin cũng như các hệ 

thống thông tin khác, ví dụ như thương mại, pháp luật, ngân hàng,... Các hệ thống 
thông tin nói chung đều bao gồm các phần: 

 Hệ thống thông tin đầu vào và hệ thống cập nhật thông tin. 
 Hệ thống CSDL bao gồm các loại dữ kiện cần thiết. 
 Hệ thống hiển thị thông tin và giao diện với người sử dụng 

 2.1.6. Ứng dụng của GIS[1] 
 Ngày nay, trên thế giới hệ thông tin địa lý đã trở nên rất quan trọng trong các 
ứng dụng kinh doanh, quản trị, nghiên cứu... Nhiều cơ quan Chính phủ và các công ty 
đã đầu tư rất nhiều tiền, công sức để xây dựng hệ thông tin địa lý cho riêng mình và 
thực tế cho thấy kết quả thu được hoàn toàn tương xứng chi phí bỏ ra. 
 Ở nước ta trong những năm gần đây đã và đang có nhiều tổ chức, cơ quan và 
nhiều người đã bắt đầu quan tâm nghiên cứu các ứng dụng của hệ thông tin địa lý, đặc 
biệt là nhiều cơ quan Nhà nước đã bắt đầu xây dựng hệ thông tin địa lý trong công tác 
quản lý như quản lý đất đai, quản lý đô thị, quản lý giao thông, quản lý hệ thống thoát 
nước, quy hoạch đường nông thôn, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.. 
 Nhìn chung, hệ thống thông tin địa lý được xây dựng để phục vụ cho nhiều mục 
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tiêu khác nhau, đặc biệt là trợ giúp cho lao động trí óc của con người. Cùng một cơ sở 
dữ liệu nhưng nhiều đối tượng khác nhau khai thác, mỗi đối tượng sẽ khai thác theo 
khía cạnh riêng của mình. 

2.2.WebGIS - Công nghệ GIS qua mạng 
 2.2.1.WebGIS là gì? 

Là một công nghệ được sử dụng để hiển thị và phân tích dữ liệu không gian 
trên Internet. Nó kết hợp những ưu điểm của cả hai mạng Internet và GIS. Nó cung 
cấp một phương tiện công cộng mới để truy cập thông tin không gian mà không sở 
hữu phần mềm GIS vớichi phí lớn[30]. 

Mô hình hoạt động của Web-GIS được thể hiện ở hình 2.4: 

 
Hình 2.4 Mô hình hoạt động của WebGIS 

 2.2.2.Kiến trúc WebGIS 
 Trong việc thực hiện nhiệm vụ phân tích GIS, WebGIS là tương tự như các 
máy khách/máy chủ điển hình kiến trúc ba lớp. Các xử lý địa lýlà phá bỏ vào nhiệm vụ 
server-side và client-side. Một máy khách (client) thường là một trình duyệt Web[3]. 

 

 
Hình 2.5 Mô hình làm việc của WebGIS 

 Mô hình này của mạng tồn tại rộng rãi trong các doanh nghiệp, trong đó một số 
máy tính hoạt động như máy chủ và những người khác hành động như máy khách 
(client) . Sever chỉ đơn giản là có GIS độc quyền chạy, và thêm một giao diện client tại 
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phía client và một trung ở phía máy chủ để giao tiếp giữa máy khách (client) và các 
phần mềm GIS độc quyền. 
 2.2.2.1.Kiến trúc Thin Client (Ứng dụng phía Server ) 

 Các kiến trúc Thin client được sử dụng trong kiến trúc điển hình. Trong 
 một hệ thống Thin Client, các Client chỉ có giao diện người dùng để giao tiếp 
 với các máy chủ và hiển thị kết quả. Bên cạnh đó, các chức năng chính là ở phía 
 Server trong kiến trúc mỏng cũng có khả năng cho các chương trình tiện ích tại 
 phía máy chủ được liên kết đến các phần mềm máy chủ.  

 Hình 2.6 cho thấy giao tiếp sơ đồ giữa các trình duyệt Web, Web Server 
 và máy chủ GIS. Về phía Web Server, có một số khả năng để nhận ra sự kết nối 
 GIS vào World Wide Web; CGI, Lập trình Web Application Server Interface 
 (API), Active Server Pages (ASP), Java Server Pages (JSP) và Java- Servlet. 
 Các mô tả của 5 khả năng đề cập ở trên là trong Helali, (2001). 

Hình 2.6 Ứng dụng phía Server 

 Người sử dụng trên các mặt hàng không cần bất kỳ kiến thức về liên kết 
 của IMS ở phía máy chủ, nhưng người quản trị hệ thống hoặc phát triển ứng 
 dụng nên quen thuộc với các kỹ thuật này. Kiến trúc này được sử dụng trong 
 ESRI ArcView IMS, MapObjects IMS và hệ thống MapInfo MapXtreme. 

  Các ưu điểm và nhược điểm của kiến trúc này  
 Ưu điểm : 

• Kiểm soát Trung ương. 
• Dễ dàng cho dữ liệu ưu việt/cập nhật. 
• Giữ các phiên bản mới nhất. 
• Nói chung rẻ hơn. 
• Tích hợp khả năng. 
• Liên quan đến một số khía cạnh bản đồ như phông chữ. 

 Nhược điểm: 
• Không đáp ứng với nhu cầu nội bộ: người dùng phải gọi khác 

nhau. 
• Không có trách nhiệm ở nội bộ: trách nhiệm cần ứng dụng trong 

phía máy khách. 
• Khối lượng dữ liệu lớn (kích thước của cơ sở dữ liệu). 
• Thời gian đáp ứng chậm: người dùng sử dụng một trình duyệt và 

nó mất thời gian dài để tải về khung HTML mới . 
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• Ít tương tác: ở phía máy khách có ứng dụng hạn chế và các khả 
năng về trình duyệt. 

• Vector dữ liệu không xuất hiện ở phía máy khách: các trình duyệt 
mà không cần bổ sung plug-in có thể không đọc các tập tin vector. 

 2.2.2.2.Kiến trúc Thick Client (Ứng dụng phía Client) 
  Nói chung, một trình duyệt web có thể xử lý các tài liệu HTML, và hình 
 ảnh Raster nhúng vào trong các định dạng chuẩn. Để đối phó với các định dạng 
 dữ liệu khác như dữ liệu vector, video clip hoặc các file nhạc, chức năng của 
 trình duyệt đã được mở rộng. Sử dụng chính xác các thông tin liên lạc của máy 
 khách sever trong cùng kiến trúc Thin Client, định dạng tập tin vector có thể 
 không được sử dụng. Để khắc phục vấn đề này, hầu hết các ứng dụng trình 
 duyệt cung cấp một cơ chế cho phép các chương trình cấp thứ ba để làm việc 
 cùng với các trình duyệt như một Plug-in. 

   Các chức năng giao diện người dùng đã phát triển từ tài liệu đơn giản 
 tìm nạp trước để các ứng dụng tương tác nhiều hơn. Quá trình này là như sau: 
 HTML, CGI, sử dụng các hình thức HTML và CGI, Java script để tăng khả 
 năng giao diện người dùng, Java applet để cung cấp chức năng phía máy khách. 
 (Byong-Lyol, 1998). 

Hình 2.7 Ứng dụng phía Client 

  Các ưu điểm và nhược điểm của kiến trúc này  
 Ưu điểm : 

• Tài liệu / tiêu chuẩn đồ họa không cần thiết; 
• Dữ liệu Vector có thể được sử dụng; 
• Chất lượng hình ảnh không giới hạn GIF và JPEG; 
• Giao diện hiện đại là có thể; nó không bị hạn chế để nhấp chuột 

duy nhất hoạt động . 
 Nhược điểm: 

• Không tuân thủ giới hạn ; 
• Người dùng yêu cầu để có thêm phần mềm bổ sung; 
• Hệ máy/trình duyệt không tương thích. 

 2.2.3.Kiến trúc triển khai 
 Có nhiều chiến lược được sử dụng để triển khai các chức năng GIS trên Web: 

 Chiến lược phía máy chủ (Server-side) cho phép người sử dụng (client) 
để gửi yêu cầu cho dữ liệu và phân tích đến một máy chủ Web. Các máy 
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chủ xử lý các yêu cầu và dữ liệu trả lại hay một giải pháp cho máy khách 
(client) từ xa. 

 Chiến lược phía máy khách (Client-side) cho phép người dùng thực hiện 
một số thao tác dữ liệu và phân tích nội bộ trên máy của mình. 

 2.2.4.Chiến lược phát triển 
 2.2.4.1. Chiến lược thuần chủ (Server - Side) [18] 
  Chiến lược này có thể so sánh với các mô hình truyền thống thiết bị đầu 
 cuốiđếnmáy tính lớn để chạy GIS trên mạng cục bộ. 
  Sức mạnh xử lý ít được yêu cầu của máy khách, chỉ có khả năng để gửi 
 yêu cầu và phản ứng hiển thị. 

 
Hình 2.8 Cấu hình chiến lược Server site 

  Các bước sau đây tóm tắt các thủ tục trên: 
 Một người sử dụng có yêu cầu từ một trình duyệt Web. 
 Các yêu cầu được gửi qua internet tới một máy chủ. 
 Các máy chủ xử lý yêu cầu. 
 Các phản ứng được trả về cho người dùng để có thể xem cách sử 

dụng một trình duyệt Web. 
 Ưu điểm: 

• Nếu một máy chủ hiệu suất cao được sử dụng, người dùng có thể truy 
cập các tập dữ liệu lớn và phức tạp đó sẽ là khó khăn để chuyển qua 
internet và các quá trình nội bộ trên máy khách. 

• Nếu một máy chủ hiệu suất cao được sử dụng, thói quen GIS phân tích 
phức tạp  có thể được chạy một cách nhanh chóng ngay cả bởi các máy 
khách chưa được tiếp cận với phần cứng phức tạp. 

• Kiểm soát nhiều hơn có thể được gây hơn những gì người dùng được 
phép để làm với các dữ liệu, có lẽ cũng nhằm bảo đảm rằng dữ liệu được 
sử dụng một cách chính xác. 
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 Nhược điểm: 
• Mỗi yêu cầu ,vấn đề nhỏ như thế nào phải được trả lại cho máy chủ 

và xử lý. Phản ứng sau đó phải được trả lại cho các máy khách trên 
internet. 

• Hiệu suất sẽ bị ảnh hưởng bởi các băng thông và lưu lượng mạng trên 
internet giữa các máy chủ và máy khách đặc biệt là khi phản ứng liên 
quan đến việc chuyển các tập tin lớn. 

• Các ứng dụng không tận dụng sức mạnh xử lý của riêng máy khách 
của người sử dụng, được sử dụng chỉ để gửi một yêu cầu và hiển thị 
các phản ứng. 

 2.2.4.2.Chiến lược thuần khách (Client - Site) [18] 
  Ứng dụng Client-side cố gắng để thay đổi một số công việc yêu cầu xử 
 lý cho máy tính của người sử dụng, đôi khi được gọi là một Thick Client. 
  Thay vì buộc các máy chủ để làm hầu hết công việc, một số tính năng 
 GIS được tải về cho máy khách, hoặc cư trú ở đó, và dữ liệu được xử lý nội bộ. 

 
Hình 2.9 Cấu hình chiến lược Client site 

 Ưu điểm: 
• Ứng dụng tận dụng lợi thế của sức mạnh xử lý của máy tính riêng của 

người dùng. 
• Người dùng có thể được kiểm soát lớn hơn của quá trình phân tích dữ 

liệu. 
• Một khi máy chủ đã gửi dữ liệu của nó, người dùng có thể làm việc 

với các dữ liệu mà không cần phải gửi và nhận tin nhắn qua mạng 
Internet. 

 Nhược điểm: 
• Các phản hồi từ máy chủ có thể dẫn đến việc truyền một lượng lớn 

dữ liệu cũng như các applet, gây ra sự chậm trễ. 
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• Bộ dữ liệu lớn và phức tạp có thể được khó khăn để xử lý trên máy 
khách nếu nó không phải là rất mạnh mẽ. 

• Các thói quen GIS phân tích phức tạp có thể chạy chậm hơn trên máy 
khách nếu nó không phải là rất mạnh mẽ. 

• Người dùng có thể không có việc đào tạo cần thiết để sử dụng các dữ 
liệu và chức năng phân tích đúng. 

 2.2.4.3.Chiến lược kết hợp chủ khách [18] 
  Chiến lược kết hợp server-side và client-side, chiến lược này có những 

 hạn chế riêng biệt: 
 Nếu chiến lược phía máy chủ đòi hỏi phải chuyển tải thường xuyên, 

hiệu suất sẽ ảnh hưởng tớiinternet băng thông và lưu lượng mạng. 
 Server-side và client-side chiến lược có thể được kết hợp để tạo ra 

các giải pháp kết hợp tốt hơn phù hợp với năng lực của cả hai máy 
chủ và máy khách. 

 Nhiệm vụ có liên quan đến sử dụng cơ sở dữ liệu lớn hoặc phân tích 
phức tạp có thể được gán cho máy nhanh hơn, thông thường các máy 
chủ. 

 Nhiệm vụ liên quan đến việc kiểm soát tốt hơn bởi người sử dụng có 
thể được giao cho phía máy khách . 

 
Hình 2.10 Client site và Server site 

  Trong tình huống này, cả máy khách và máy chủ chia sẻ một số thông tin 
 về sức mạnh và khả năng để dữ liệu và các applet có thể được gán cho mỗi để 
 tối đa hóa hiệu suất của chúng. 

 Giải pháp kết hợp này cũng rất hữu ích cho "trả chi phí để sử dụng" 
và "theo các yêu cầubản đồ" các ứng dụng mà người dùng sẽ "đăng 
ký" để sử dụng định kỳ hoặc thường xuyên của một máy chủ cho dữ 
liệu hoặc các loại phân tích cụ thể. 
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 Thiết kế một giải pháp kết hợp là hiệu quả nhất nếu các nhà thiết kế 
hiểu chi tiết các đối tượng cho các ứng dụng WebGIS, khả năng kiến 
thức của người dùng các ứng dụng GIS. 
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CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỆTHỐNG THÔNG 
TIN QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

3.1. Phân tích, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ và xây dựng Usecase 
 3.1.1. Phân tích 

 Qua việc tham khảo các ứng dụng Webgis cho thấy nhu cầu cần cung cấp thông 
tin cán bộ, công chức, viên chức, hiện nay chưa có nhiều đơn vị xây dựng. Vì vậy, 
thông tin về cán bộ, công chức, viên chức là rất cần thiết cho các cấp quản lý đặc biệt 
thông tin cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ như: trình độ đào tạo, độ tuổi, 
trình độ lý luận và thông tin tra cứu tìm kiếm, báo cáo thống kêvề số lượng, chất 
lượng, cán bộ, công chức, viên chức. 
 3.1.2. Thiết kế 

 Các đối tượng và thuộc tính liên quan được thiết kế lưu trữ như sau:  
 Cán bộ: Mã xã, số lượng cán bộ, số lượng công chức, số lượng viên chức, 

nam, nữ, dân tộc kinh, dân tộc khác, tôn giáo có, tôn giáo không, độ tuổi 
cán bộ dưới 30, độ tuổi cán bộ từ 31 đến 45, độ tuổi cán bộ từ 46 đến 60, 
độ tuổi cán bộ trên 60, thời gian công tác dưới 5 năm , thời gian công tác 
từ 5 đến 10 năm, thời gian công tác trên 10 năm, Trình độ chuyên môn sơ 
cấp, trung cấp, cao đẳng , Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Lý luận chính trị sơ 
cấp, trung cấp, cao cấp, chứng chỉ ngoại ngữ, ngoại ngữ cao đẳng trở lên, 
chứng chỉ tin học, tin học trung cấp, an ninh, quốc phòng, tọa độ X, tọa độ 
Y, Ghi chú, Tỉnh/TP. 

 Thông tin người dùng:  ID người dùng, tên người dùng. 
 Phân quyền người dùng: ID người dùng, ID phân quyền. 
 Thông tin người dùng xác thực khi tạo tài khoản mới: người cung cấp, ID 

người dùng cung cấp, ID người dùng. 
 Thông tin người dùng đăng nhập: ID người dùng, ngày tạo, thẻ xác nhận, 

được xác nhận, mật khẩu, ngày đổi mật khẩu, thẻ kiểm tra mật khẩu, thẻ 
kiểm tra ngày hết hạn của mật khẩu. 

 3.1.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu 
 Mô hình thực thể quan hệ cơ sở dữ liệu được mô tả như hình 3.1:  
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Hình 3.1 Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu 
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 Mô tả thuộc tính của các thực thể được thể hiện trong các bảng sau:  
- Thuộc tính bảng Cán bộ được mô tả ở bảng 3.1: 

Tên thuộc tính Mô tả Kiểu dữ 
liệu 

Id ID của cán bộ Int 
MA_XA Mã xã, phường nơi đơn vị 

đóng trên địa bàn 
nvarchar
(255) 

SO_LUONG_CAN_BO Tổng số lượng cán bộ Int 
SO_LUONG_CONG_CHUC Số lượng Công chức Int 
SO_LUONG_VIEN_CHUC Số lượng Viên chức Int 
NAM_CAN_BO Cán bộ là Nam Int 
NU_CAN_BO Cán bộ là Nữ Int 
DAN_TOC_KINH_CAN_BO Cán bộ là dân tộc kinh Int 
DAN_TOC_KHAC_CAN_BO Cán bộ là dân tộc khác Int 
TON_GIAO_CO_CAN_BO Cán bộ là tôn giáo Int 
TON_GIAO_KHONG_CAN_BO Cán bộ không phải là tôn 

giáo 
Int 

DO_TUOI_CAN_BO_DUOI30 Độ tuổi cán bộ dưới 30 Int 
DO_TUOI_CAN_BO_TU31_45 Độ tuổi cán bộ từ 31 đến 45 Int 
DO_TUOI_CAN_BO_TU46_60 Độ tuổi cán bộ từ 46 đến 60 Int 
DO_TUOI_CAN_BO_TREN60 Độ tuổi cán bộ trên 60 Int 
THOI_GIAN_CONG_TAC_DUOI5 Thời gian công tác dưới 5 

năm 
Int 

THOI_GIAN_CONG_TAC_TU5_10 Thời gian công tác từ 5 đến 
10 năm 

Int 

THOI_GIAN_CONG_TAC_TREN10 Thời gian công tác trên 10 
năm 

Int 

I02_CM_SO_CAP Trình độ chuyên môn sơ cấp Int 
I02_CM_TRUNG_CAP Trình độ chuyên môn Trung 

cấp 
Int 

I02_CM_CAO_DANG Trình độ chuyên môn Cao 
đẳng 

Int 

I02_CM_DAI_HOC Trình độ chuyên môn Đại 
học 

Int 

I02_CM_THAC_SY Trình độ chuyên môn Thạc 
sỹ 

Int 

I02_CM_TIEN_SY Trình độ chuyên môn Tiến 
sỹ 

Int 
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I02_LLCC_CHUA_QUA_DAO_TAO Lý luận chính trị chưa qua 
đào tạo 

Int 

I02_LLCC_SO_CAP Lý luận chính trị sơ cấp Int 
I02_LLCC_TRUNG_CAP Lý luận chính trị trung cấp Int 
I02_LLCC_CAO_CAP Lý luận chính trị cao cấp Int 
I02_HCNN_CHUA_QUA_BOI_DUONG Hành chính nhà nước chưa 

qua bồi dưỡng 
Int 

I02_HCNN_DA_QUA_BOI_DUONG Hành chính nhà nước qua 
bồi dưỡng 

Int 

I02_NN_CHUNG_CHI Chứng chỉ ngoại ngữ Int 
I02_NN_CAO_DANG_TRO_LEN Trình độ ngoại ngữ cao đẳng 

trở lên 
Int 

I02_TIN_HOC_CHUNG_CHI Chứng chỉ tin học Int 
I02_TIN_HOC_TRUNG_CAP_TRO_LE
N 

Tin học trung cấp trở lên Int 

I02_CHUNG_CHI_TIENG_DAN_TOC Chứng chỉ tiếng dân tộc Int 
I02_AN_NINH An ninh Int 
I02_QUOC_PHONG Quốc phòng Int 
TOADO_X Tọa độ X trên bản đồ Float 
TOADO_Y Tọa độ Y trên bản đồ Float 
GHI_CHU Ghi chú đơn vị  nvarchar

(255) 
Tinh Tên tỉnh/ Thành phố nvarchar

(255) 
Bảng 3.1 Mô tả thuộc tính của bảng Cán bộ 

- Thuộc tính bảng Thông tin người dùng được mô tả ở bảng 3.2 
Tên thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu 

UserId ID người dùng Int 
UserName Tên người dùng nvarchar (max) 

Bảng 3.2 Mô tả thuộc tính của bảng Thông tin người dùng 

-  Thuộc tính bảng Thông tin người dùng đăng nhậpđược mô tả ở bảng 3.3: 
Tên thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu 

UserId ID người dùng Int 
CreateDate Ngày tạo datetime 
ConfirmationToken Thẻ xác nhận nvarchar(128) 
IsConfirmed Được xác nhận bit 
LastPasswordFailureDate Ngày đăng nhập mật khẩu datetime 
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cuối cùng bị lỗi 
 
PasswordFailuresSinceLastSuccess 

Mật khẩu bị lỗi sau lần đăng 
nhập thành công cuối cùng 

int 

Password Mật khẩu nvarchar(128) 
PasswordChangedDate Ngày thay đổi mật khẩu datetime 
PasswordVerificationToken Thẻ kiểm tra mật khẩu nvarchar(128) 
PasswordVerificationTokenExpirat
ionDate 

Thẻ kiểm tra ngày hết hạn 
của mật khẩu 

datetime 

Bảng 3.3 Mô tả thuộc tính của bảng Thông tin người dùng đăng nhập 

-  Thuộc tính bảng Xác thực người dùngđược mô tả ở bảng 3.4: 
Tên thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu 

Provider Người cung cấp nvarchar (30) 
ProviderUserId ID người dùng cung cấp nvarchar (100) 
UserId ID người dùng Int 

Bảng 3.4 Mô tả thuộc tính của bảng xác thực người dùng 
 3.1.4. Xây dựng Usecase của hệ thống 
 3.1.4.1. Xác định các tác nhân (Actor) và Usecase 

 Actor (tác nhân) 
• Người dùng: Hiển thị thông tin cán bộ và hiển thị thông tin chi tiết hồ 

sơ cán bộ, Báo cáo thống kê, Tương tác bản đồ; Tìm kiếm thông tin 
cán bộ. 

• Người quản lý: Hiển thị thông tin cán bộ và hiển thị thông tin chi tiết 
hồ sơ cán bộ, Báo cáo thống kê, Tương tác bản đồ;Tìm kiếm thông tin 
cán bộ, Đăng nhập, Thêm, sửa, xóa hồ sơ. 

• Người quản trị: Hiển thị thông tin cán bộ và hiển thị thông tin chi tiết 
hồ sơ cán bộ, Báo cáo thống kê, Tương tác bản đồ; Tìm kiếm thông tin 
cán bộ, Đăng nhập, Thêm sửa, xóa hồ sơ, Quản lý người dùng, Phân 
quyền người dùng. 

 Usecase 
 Tương tác bản đồ 

• Phóng to, thu nhỏ bản đồ; 
• Di chuyển bản đồ; 
• Chọnđơn vị hiển thị thông tin cán bộ và chi tiết hồ sơ cán bộ. 

 Tìm kiếm thông tin cán bộ 
• Tìm kiếm thông tin cán bộ ở các tỉnh, thành phố và cơ quan đơn vị . 

 Báo cáo thống kê 
• Tổng hợp số liệu từ các đơn vị và các tỉnh, thành phố. 

 Đăng nhập tài khoản 
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• Người quản lý có tài khoản được cung cấp đăng nhập với tên và 
mật khẩu được cung cấp. 

 Thêm, sửa, xóa hồ sơ 
 Người quản lý thêm hoặc cập nhật thông tin hồ sơ cán bộ của các đơn vị. 

 Quản lý người dùng 
 Người quản trị thêm danh sách người dùng. 

 Phân quyền người dùng 
 Người quản trị phân quyền cho người dùng. 

 3.1.4.2. Đặc tả Usecase của hệ thống 
 Mô hình usecase hệ thống 

  Mô hình usecase tổng thể của hệ thống như hình 3.1: 

 
Hình 3.2 Usecase tổng thể của hệ thống 

 Đặc tả usecase hệ thống 
a) Phóng to, thu nhỏ bản đồ: 
 Mô tả: Chức năng này mô tả người dùng phóng to hay thu nhỏ bản 

đồ được hiển thị. 
 Luồng sự kiện: 

- Luồng sự kiện chính: Chức năng này được bắt đầu khi người dùng 
muốn phóng to hay thu nhỏ bản đồ được hiển thị, ở đây muốn 
phóng to bản đồ chọn nút (+), muốn thu nhỏ chọn nút (-). 

- Luồng sự kiện phụ: Không có. 
- Yêu cầu đặc biệt: Không có. 
- Tiền điều kiện: Không có. 
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- Hậu điều kiện: Nếu chức năng này thực hiện được thành công hệ 
thống sẽ hiển thị không gian bản đồ được phóng to hay thu nhỏ, 
ngược lại trạng thái bản đồ không thay đổi. 

b) Di chuyển bản đồ 
 Mô tả: Chức năng này thực hiện khi người dùng di chuyển bản đồ để 

xem các vùng không gian khác nhau trên bản đồ. 
 Luồng sự kiện: 
- Luồng sự kiện chính: Chức năng này được bắt đầu khi người dùng 

muốn di chuyển bản đồ để xem các vùng không gian khác nhau trên 
bản đồ. 

- Luồng sự kiện phụ: Không có. 
- Yêu cầu đặc biệt: Không có. 
- Tiền điều kiện: Không có. 
- Hậu điều kiện:Nếu chức năng này thực hiện thành công, hệ thống 

sẽ hiển thị vùng không gian bản đồ mới, ngược lại trạng thái của 
bản đồ không thay đổi. 

c) Tìm kiếm cán bộ 
 Mô tả: Chức năng này thực hiện khi người dùng tìm kiếm thuộc tính 

thông tin cán bộ trên bản đồ. 
 Luồng sự kiện: 

- Luồng sự kiện chính: 
+ Người dùng nhập tên thuộc tính cần tìm kiếm; 
+ Người dùng nhấn phím “Enter”; 
+ Hệ thống sẽ tìm và trả lại kết quả ở khung bên dưới ô tìm 

kiếm. 
+ Kết quả tìm kiếm hiển thị trên bản đồ. 

- Luồng sự kiện phụ: Không có. 
- Yêu cầu đặc biệt: Không có. 
- Tiền điều kiện: Không có. 
- Hậu điều kiện: Không có. 

d) Hiển thị thông tin và chi tiết hồ sơ cán bộ 
 Mô tả: Chức năng này thực hiện khi người dùng chọn vào icon (biểu 

tượng) trên bản đồ sẽ hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ cán bộ của đơn 
vị. 

 Luồng sự kiện 
- Luồng sự kiện chính: Chức năng này được thực hiện khi người 

dùng chọn vào biểu tượng  trên bản đồ sẽ hiển thị thông tin chi tết 
về hồ sơ cán bộ trong đơn vị đã chọn. 

- Luồng sự kiện phụ: Không có. 
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- Yêu cầu đặc biệt: Không có. 
- Tiền điều kiện: Không có. 
- Hậu điều kiện: Không có. 

e) Thống kê báo cáo 
 Mô tả: Chức năng này thực hiện khi người dùng chọn vào thanh thực 

đơn báo cáo thống kê, trên bản đồ sẽ trích xuất báo cáo đã được lựa 
chọn. 

 Luồng sự kiện 
- Luồng sự kiện chính: Chức năng này được bắt đầu khi chọn vào 

báo cáo thống kê, sau đó chọn báo cáo, bản đồ sẽ xuất ra báo cáo 
tổng hợp về cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị. 

- Luồng sự kiện phụ: Không có. 
- Yêu cầu đặc biệt: Không có.  
- Tiền điều kiện: Không có.  
- Hậu điều kiện: Không có. 

f) Đăng nhập tài khoản 
 Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống 

để sử dụng các chức năng mà người dùng chưa đăng nhập không thể 
sử dụng. 

 Luồng sự kiện 
- Luồng sự kiện chính: 

 + Chức năng này được bắt đầu khi người dùng bấm “Đăng nhập”. 
Hệthống sẽ hiển thị cửa sổ đăng nhập. Người dùng nhập thông tin 
đăng nhập. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ và chuyển người dùng 
sang trạng thái đăng nhập.  

   + Chức năng kết thúc khi người dùng bấm “Thoát” hoặc rời khỏi 
   tranggiao diện chính của hệ thống.  

- Luồng sự kiện phụ: Nếu người dùng nhập thông tin không hợp lệ. 
Hệ thống sẽ không thay đổi. Người dùng cần thực hiện lại theo 
luồng sự kiện chính. 

- Yêu cầu đặc biệt: Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống. 
- Tiền điều kiện: Không có. 
- Hậu điều kiện: Không có. 

g) Thêm, sửa, xóa hồ sơ 
 Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng đã đăng nhập vào hệ 

thống để thêm, sửa, xóa hồ sơ. 
 Luồng sự kiện 

- Luồng sự kiện chính: 
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+ Chức năng này được bắt đầu khi người dùng đã đăng nhập vào hệ 
thống, người dùng có thể thêm, sửa, xóa hồ sơ. 
+ Khi người dùng bấm “Thêm mới”. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ 
thêm hồ sơ. Người dùng nhập các thông tin cán bộ của đơn vị và 
bấm “Thêm mới”. Hệ thống sẽ thêm thông tin cán bộ của đơn vị 
mới vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lại danh sách thông tin cán bộ của 
đơn vị đó.  
+ Khi người dùng bấm “Sửa” ở trên bản ghi thông tin cán bộ của 
đơn vị. Hệ thống hiển thị cửa sổ hồ sơ của bản ghi được chọn. 
Người dùng nhập các thông tin cần sửa và bấm “Lưu”. Hệ thống sẽ 
cập nhật lại thông tin cán bộ của đơn vị được chọn và hiển thị lại 
danh sách thông tin cán bộ của đơn vị đó.  
+ Khi người dùng bấm “Xóa” ở trên bản ghi thông tin cán bộ của 
đơn vị. Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có muốn xóa thông tin 
này ?”. Nếu có, hệ thống sẽ xóa thông tin cán bộ của đơn vị được 
chọn. Nếu không, trạng thái của hệ thống được giữ nguyên.  
+ Chức năng kết thúc khi người dùng bấm “Thoát” hoặc rời khỏi 
trang giao diện chính của hệ thống.  

- Luồng sự kiện phụ: 
+ Khi người dùng thêm thông tin cán bộ của đơn vị. Nếu người 
dùng điền thiếu thông tin. Hệ thống không thay đổi. Người dùng 
cần thực hiện lại theo luồng sự kiện chính.  
+ Khi người dùng sửa thông tin cán bộ của đơn vị. Nếu điền thiếu 
thông tin cán bộ. Hệ thống không thay đổi. Người dùng cần thực 
hiện lại theo luồng sự kiện chính.  

- Yêu cầu đặc biệt: Người dùng đăng nhập dưới quyền quản trị. 
- Tiền điều kiện: Không có. 
- Hậu điều kiện: Không có. 

h) Quản lý người dùng 
 Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng quản lý người dùng 

được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Với chức năng này người dùng có 
thể thêm, xóa, sửa  thông tin người dùng. 

 Luồng sự kiện: 
- Luồng sự kiện chính: 

+ Chức năng này được bắt đầu khi người dùng đã đăng nhập vào hệ 
thống, người dùng có thể thêm, sửa, xóa hồ sơ. 
+ Khi người dùng bấm “Thêm mới”. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ 
thêm mới thành viên. Người dùng nhập các thông tin người dùng và 
bấm “Thêm thành viên”. Hệ thống sẽ thêm thông tin người dùng 
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mới vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lại danh sách thông tin người 
dùng.  
+ Khi người dùng bấm “Xóa” ở trên bản ghi thông tin người dùng. 
Nếu có, hệ thống sẽ xóa thông tin người dùng đã chọn. Nếu không, 
trạng thái của hệ thống được giữ nguyên. 

- Luồng sự kiện phụ: Khi người dùng thêm thông tin người dùng. 
Nếu người dùng điền thiếu thông tin. Hệ thống hiển thị thông báo ở 
trường điền thiếu thông tin. Người dùng cần thực hiện lại theo 
luồng sự kiện chính.  

- Yêu cầu đặc biệt: Người dùng đăng nhập quyền admin. 
- Tiền điều kiện: Không có. 
- Hậu điều kiện: Không có. 

3.2. Thiết kế chức năng 
 Trang Web gồm các chức năng được thiết kế như hình 3.3: 

 
Hình 3.3 Sơ đồ thiết kế chức năng 

 Chức năng được phân thành hai nhánh là chức năng cho người quản lý và chức 
năng cho người dùng.  
 3.2.1.Chức năng người quản lý 
 Chức năng người quản lý được thể hiện trong bảng 3.5: 

Chức năng Thao tác Kết quả 

 
Đăng nhập 

Nhập tên đăng nhập và mật 
khẩu. 

Đăng nhập vào hệ thống 
Thông báo lỗi, yêu cầu đăng nhập 
lại. 

  Bấm chọn nút Thêm mới  Thông tin hồ sơ cán bộ mới được 
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Quản 

trị 

Thêm 
mới 

thêm vào trong cơ sở dữ liệu và 
được hiển thị trên bản đồ. 

 
Sửa 

Bấm chọn nút Sửa, sau đó sửa 
thông tin trong bảng, bấm chọn 
save . 

Thông tin cán bộ được chỉnh sửa, 
lưu lại trong cơ sở dữ liệu và hiển 
thị thay đổi trên bản đồ. 

Xóa 
Trong trang Quản lý cán bộ, 
bấm chọn nút xóa. 

Thông tin cán bộ được xóa trong 
cơ sở dữ liệu. 

Bảng 3.5 Chức năng cho người quản lý 
 3.2.2. Chức năng người dùng 
 Chức năng người dùng thể hiện trong bảng 3.6: 

Chức năng Thao tác Kết quả 
 
 
 
 
Tương 

tác 
bản 
đồ 

Di 
chuyển 

Click giữ và di chuyển chuột 
lên bản đồ hoặc điều khiển 
thanh điều hướng. 

Di chuyển bản đồ đến vị 
trí  theo điều khiển chuột. 

Phóng to, 
thu nhỏ 

Click đúp chuột lên bản đồ 
hoặc di chuyển lên xuống 
thanh điều hướng  

Hiển thị vùng không  
gian bản đồ được phóng  
to hay thu nhỏ. 

Hiển thị 
thông tin 
chi tiết 
cán bộ 

Click chọn vào các đơn vị trên 
bản đồ. 

Hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ 
cán bộ . 

 Tìm 
kiếm 
theo từ 
khóa 

Nhập từ khóa tìm kiếm (tên 
đơn vị hoặc tên tỉnh thành 
phố) vào ô tìm kiếm. 

- Hiển thị các kết quả tương 
ứng là các địa điểm trên bản 
đồ. 
- Click chọn vào các địa điểm 
để xem thông tin thuộc tính . 

Báo cáo 
thống kê 

Chọn biểu mẫu cần báo cáo 
thống kê  

- Tổng hợp báo cáo các đơn vị. 

Bảng 3.6 Chức năng cho người dùng 
3.3. Thiết kế giao diện 
 3.3.1. Giao diện tổng quát trang ngườidùng 

 Giao diện tổng quát trang người dùng bao gồm các trang là trang chủ, tìm kiếm 
được thiết kế như hình 3.4: 
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Hình 3.4 Thiết kế giao diện tổng quát của người dùng 

 3.3.2. Giao diện tổng quát đối với chức năng người quản lý 
 3.3.2.1.Giao diện đăng nhập vào hệ thống 
  Giao diện thiết kế trang đăng nhập vào hệ thống như hình 3.5: 

 
Hình 3.5 Thiết kế giao diện trang đăng nhập 

 3.3.2.2.Giao diện trang quảntrị 
  Giao diện trang quản trị thiết kế như hình 3.6: 



 
 

 
 

35

 
Hình 3.6  Thiết kế giao diện trang quản trị dữ liệu 

 3.3.2.3.Giao diện trang thêm mới dữ liệu 
  Giao diện trang thêm mới dữ liệu được thiết kế như hình 3.7: 

 
Hình 3.7  Thiết kế giao diện trang thêm mới dữ liệu 
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 3.3.2.4.Giao diện trang cập nhật (thêm, sửa, xóa) dữ liệu 
  Giao diện trang cập nhật dữ liệu được thiết kế như hình 3.8: 

 
Hình 3.8 Thiết kế giao diện trang cập nhật dữ liệu 

3.4. Xây dựng trang web 
 Sơ đồ tổ chức trang Web như hình 3.9: 

 
Hình 3.9 Sơ đồ tổ chức trang Web 

 Hình 3.9 Sơ đồ tổ chức trang Web bao gồm: 
 Trang chủ: hiển thị thông tin cho toàn bộ Website. 
 Báo cáo thống kê: Tổng hợp kết quả cán bộ từ các đơn vị . 



 
 

 
 

37

 Tìm kiếm: Tìm kiếm thông tin thuộc tính (tìm kiếm theo tên đơn vị, hoặc 
tên tỉnh thành phố ). 

 Đăng nhập: Sau khi đăng nhập vào hệ thống quản trị dữ liệu cán bộ bao 
gồm: 
- Thêm mới: Thêm mới thông tin cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. 
- Cập nhật: Thêm, sửa, xóa thông tin cán bộ của đơn vị . 

 3.4.1.Sơ đồ chức năng quản trị dữ liệu cán bộ 
 Sơ đồchức năng quản trị dữ liệu cán bộ như hình 3.10: 

 
Hình 3.10 Sơ đồ chức năng trong quản trị dữ liệu cán bộ 

 Hình 3.10 Sơ đồ chức năng trong quản trị dữ liệu bao gồm: 
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 Người quản trị nhập tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ  thống nếu 
tên đăng nhập và mật khẩu đúng thì sẽ đăng nhập vào hệ thống quản trị ngược 
lại hệ thống không thay đổi. 

 Khi đã đăng nhập vào hệ thống người quản trị có quyền thêm mới hoặc cập 
nhật dữ liệu : 
- Thêm mới: Người quản trị nhập thông tin cán bộ vào các bảng nếu thông tin 

nhập đúng thì sẽ được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu SQL Server theo hàm “ 
insert into” ngược lại xem, nhập lại thông tin các bảng cho đúng . 

- Cập nhật: Nhập thông tin cán bộ cần cập nhật nếu đúng thông tin sẽ được tải 
lên theo hàm “select” theo điều kiện, ngược lại kiểm tra lại thông tin cán bộ. 
Sau khi hiển thị thông tin cán bộ người quản trị có thể cập nhật (thêm, sửa, 
xóa) thông tin cán bộ của đơn vị đó, nếu thông tin được cập nhật đúng thì sẽ 
được lưu trữ ở cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua các hàm “ insert into” 
(thêm), “update” (sửa) và “delete”(xóa) ngược lại, cần kiểm tra lại thông tin 
cập nhật. 

 3.4.2. Sơ đồ chức năngtìm kiếm 
Sơ đồ chức năng tìm kiếm để tìm những thông tin thỏa mãn hiển thị thông tin 

 cán bộ trên bản đồnhư hình 3.11: 

 
Hình 3.11 Sơ đồ chức năng trong tìm kiếm,hiển thị thông tin cán bộ 

 Hình 3.11 Sơ đồ chức năng trong tìm kiếm, hiển thị thông tin cán bộ bao gồm : 
 Thông tin đã được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Tải thông tin từ cơ 

sở dữ liệu lên theo hàm “ select” theo điều kiện ( tải toàn bộ hoặc theo yêu cầu 
tìm kiếm) để chuẩn bị cho việc hiển thị thông tin cán bộ công chức, viên chức 
các đơn vị lên bản đồ. 

 Người sử dụng chọn vào trang hiển thị thông tin cán bộ thì dữ liệu cán bộ sau 
khi được tải lên sẽ hiển thị thành các điểm trên bản đồ, click chọn vào các điểm 
đó sẽ hiện ra thông tin toàn bộ thuộc tính dữ liệu cán bộ công chức, viên chức 
của đơn vị đó. 
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CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

4.1. Bản đồ Google Map 
 4.1.1. Tổng quan về bản đồ Google Map 

 Google Maps là một dịch vụ dựa trên nền web cung cấp các thông tin chi tiết về 
khu vực địa lý và các trang web trên toàn thế giới. Ngoài bản đồ đường bộ thông 
thường, Google Maps cung cấp vị trí ở nhiều vị trí khác nhau và trên vệ tinh. Trong 
một số thành phố, Google Maps cung cấp cái nhìn bao quát về đường phố bao gồm các 
bức ảnh chụp từ xe cộ [29]. 

Goole Map là dịch vụ bản đồ trên môi trường mạng được cung cấp miễn phí bởi 
Google từ năm 2005, đây là dịch vụ cho phép thể hiện bản đồ thế giới với nhiều tầng 
thông tin qua môi trường mạng. Được xây dựng trên nền tảng dịch vụ bản đồ đa dạng, 
hỗ trợ truy cập qua các phần mềm độc lập hoặc qua trình duyệt web từ máy tính, qua 
thiết bị di động, thiết bị định vị toàn cầu, đặc biệt Google Map hỗ trợ bên thứ ba phát 
triển các ứng dụng WebGIS đa dạng thông qua dịch vụ Google Map API[28].. 

Ngay sau khi được giới thiệu, Google Map nhanh chóng phát triển mạnh, đặc 
biệt là sau khi cung cấp các phiên bản cho phép cá nhân hoá bản đồ. Việc cá nhân hóa 
bản đồ không chỉ dừng lại ở mức đánh dấu địa điểm, phiên bản mới nhất của Google 
Map đã cung cấp các công cụ cho phép khoanh vùng địa lý, gắn kết hình ảnh, video, 
hỗ trợ tối đa cho nhu cầu và sự sáng tạo của người dùng và các tổ chức phát triển các 
dịch vụ WebGIS [28]. 

 Bản thân Google Map là một hệ thống GIS khổng lồ, tuy nhiên cuộc cách mạng 
ở đây so với các hệ thống GIS khác chính là tính mở và lợi thế dễ dàng cung cấp cho 
người dùng do đây là một hệ thống WebGIS. Được xây dựng trên công nghệ điện toán 
đám mây, kỹ thuật web 2.0, AJAX, kết hợp với việc liên tục hoàn thiện và đa dạng hóa 
dịch vụ cung cấp cho người dùng, Google Map đã trở thành một dịch vụ WebGIS 
hàng đầu với lượng người rất lớn trên toàn cầu.  

 Tuỳ thuộc vào vị trí, chúng ta có thể xem bản đồ và thông tin liên quan tới vị trí 
ở dạng cơ bản hoặc tuỳ chỉnh bao gồm vị trí, thông tin liên hệ, bản đồ đường giao 
thông trong khu vực, ảnh chụp vệ tinh của địa điểm, xem các khu vực lân cận, … Tuy 
nhiên tại Việt Nam, một số dịch vụ tiện ích của Google Map chưa được hỗ trợ. 

 Sau khi Google Map ra đời và hỗ trợ bên thứ ba phát triển các ứng dụng 
WebGIS trên nền tảng các dịch vụ miễn phí của mình, các nhà phát triển ứng dụng bản 
đồ qua mạng đã giải quyết được cơ bản những hạn chế của hệ thống WebGIS, tốc độ 
ứng dụng được đảm bảo do Google Map vận hành trong một hệ thống máy chủ mạnh 
dựa trên công nghệ điện toán đám mây, đồng thời việc sử dụng AJAX và web 2.0 cũng 
đem lại những cải thiện rất lớn cho ứng dụng bản đồ trên mạng. 

 Google Map hỗ trợ rất nhiều phương thức sử dụng thông qua nhiều loại thiết bị 
khác nhau, cách dễ dàng nhất là truy cập từ trình duyệt web của máy tính hoặc các 
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thiết bị di động thông minh thông tại địa chỉ http://maps.google.com, giao diện cơ bản 
của Google Map được mô tả cụ thể tại hình 4.1: 

 
Hình 4.1 Giao diện web cơ bản của Google Map 

Chi tiết chức năng và ý nghĩa của từng khu vực trong bản đồ như sau: 
(1): Hỗ trợ người dùng tìm đường giữa hai địa điểm, hỗ trợ chỉ đường cho các 

 loại phương tiện giao thông khác nhau như xe con, phương tiện giao thông công 
 cộng, xe đạp hoặc người đi bộ; liệt kê chi tiết các đoạn đường từ điểm xuất phát 
 tới đích và xác định tương đối chính xác độ dài của đoạn đường đó. 

(2): Hỗ trợ tìm kiếm một địa điểm; hỗ trợ tìm kiếm các địa điểm đã được người 
 dùng tạo ra thông qua việc cá nhân hóa bản đồ. 

(3): Hỗ trợ ẩn hoặc hiển thị bảng điều khiển khi thao tác với bản đồ. 
(4): Hiển thị kết quả tìm kiếm địa điểm. 
(5): Hỗ trợ việc điều hướng khi xem bản đồ. 
(6): Hỗ trợ xem hình ảnh đường phố gần địa điểm đang xem trên bản đồ. 
(7): Cửa sổ hiển thị thông tin bổ sung cho địa điểm được chọn, địa điểm đánh 

 dấu hoặc kết quả tìm kiếm. 
(8):Hiển thị xem bản đồ được chọn dạng vệ tinh. 

 4.1.2. Tổng quan về API bản đồ Google 
 Google Map API là dịch vụ miễn phí cho phép các nhà phát triển web có thể sử 
dụng các chức năng có sẵn được cung cấp bởi Google Map để làm nền tảng xây dựng 
các ứng dụng WebGIS đáp ứng yêu cầu đa dạng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Khi 
sử dụng Google Map API để nhúng Google Map vào website riêng, chúng ta có thể dễ 
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dàng cá nhân hóa bản đồ nhúng bằng việc thêm các đối tượng và các chức năng nhằm 
xây dựng các ứng dụng WebGIS theo những yêu cầu nghiệp vụ cụ thể. Sau 5 tháng 
cung cấp dịch vụ Google Map, Google đã cung cấp phiên bản Map API đầu tiên, ngay 
sau khi được cung cấp, dịch vụ này đã được nhiều nhà phát triển web trên toàn cầu sử 
dụng, ước tính đến nay có khoảng 350.000 website đang sử dụng Google Map API 
trong các ứng dụng WebGIS thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau [10]. 
 Google cung cấp các dịch vụ API đa dạng cho các nhà phát triển web, bao gồm: 

 Map JavaScript API: Cung cấp các API cho phép nhúng Google Map vào 
các website thông qua ngôn ngữ kịch bản Javascript. 

 Map API for Flash: Cung cấp các ActionScript API  để nhúng Google Map 
vào các website được xây dựng trên nền Flash. 

 Google Earth API: Cho phép nhúng bản đồ số 3D vào website, hiển thị hình 
ảnh trực quan của thế giới thực ngay trên website mà không cần công cụ hỗ 
trợ khác. 

 Static Map API: Cung cấp khả năng nhúng bản đồ Google vào website dưới 
dạng ảnh tĩnh, không yêu cầu Javascript hay bất cứ công nghệ web động nào 
khác. 

 Map API Web Services: Cho phép các ứng dụng cài cài trên máy khách sử 
dụng các lệnh truy vấn địa chỉ để truy cập mã vị trí geocoding, thông tin vị 
trí, thông tin chỉ đường, và các thông tin mở rộng khác của Google Map để 
tổng hợp dữ liệu và trả về kết quả dạng XML hoặc JSON.  

 Cung cấp một kế hoạch tuyến đường và hướng dẫn cho người lái xe, đi xe 
đạp, đi bộ, người sử dụng giao thông công cộng, những người muốn có một 
chuyến đi từ một địa điểm cụ thể khác [29]. 

 Google Maps là giao diện ứng dụng chương trình (API) làm cho nó có thể 
cho các quản trị viên trang web để nhúng Google Maps vào một trang web 
độc quyền như một hướng dẫn viên bất động sản, trang dịch vụ cộng đồng 
[29]. 

 Google Maps cho điện thoại di động cung cấp một dịch vụ vị trí cho người 
lái xe mà sử dụng các vị trí hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của điện thoại di 
động (nếu có) cùng với dữ liệu từ các mạng không dây và mạng di động [29]. 

 Tìm kiếm đường phố cho phép người dùng xem và điều hướng thông qua các 
hình ảnh độ toàn cảnh con đường nằm ngang và thẳng đứng của các thành 
phố khác nhau trên thế giới [29].. 

 4.1.3. Các API bản đồ Google sử dụng cho ngôn ngữ Javascript 
 4.1.3.1. Tổng quan về API bản đồ của Google cho javascript 
  Google Map Javascript API cho phép nhúng bản đồ Google vào website 
 thông qua việc sử dụng ngôn ngữ Javascript trong các đoạn mã khi lập trình 
 web để gọi các hàm Javascript API được cung cấp bởi Google, các hàm này 
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 được thực thi tại trình duyệt của máy khách một cách dễ dàng và hầu như 
 không cần yêu cầu cài đặt thêm các ứng dụng của bên thứ ba. 
  Google đã chính thức cung cấp Map Javascript API phiên bản 3 với việc 
 tối ưu hóa khả năng thực thi, giúp website tải nhanh hơn và hỗ trợ thêm nhiều 
 ứng dụng cho các thiết bị di động. Phiên bản mới của API cung cấp nhiều ứng 
 dụng cho phép thao tác với bản đồ và thêm nội dung cho bản đồ thông qua các 
 dịch vụ đa dạng, đây là nền tảng tốt để phát triển một hệ thống WebGIS với đầy 
 đủ các chức năng cần thiết [25].  
  Một số đặc điểm nổi bật được hỗ trợ bởi Google Map Javascript API 
 gồm: 
 4.1.3.2. Hỗ trợ mã hóa ví trí 
  Cung cấp các API có chức năng xác định hình ảnh ví trị địa lý của người 
 dùng hoặc thiết bị truy cập vào hệ thống thông qua các kỹ thuật thu thập dữ liệu 
 tự động. Về cơ bản, hầu hết dịch vụ định vị sử dụng địa chỉ mạng hoặc vị trí 
 cung cấp bởi các thiết bị định vị vệ tinh. Chức năng xác định vị trí được xây 
 dựng bởi các API phụ thuộc vào thiết bị truy cập cụ thể, do đó có một số trình 
 duyệt có thể không hỗ trợ, do vậy các ứng dụng sử dụng API xác định vị trí có 
 thể không hoạt động đối với tất cả thiết bị, cụ thể gồm các chức năng: 

- Xác định vị trí người dùng: Hiện tại, có một số phương pháp để xác định 
vị trí của người dùng thông qua trình duyệt web, đây là một API chuẩn 
của Google Map. Đối với các trình duyệt mới thường hỗ trợ chuẩn W3C 
Geolocation, đây là một thành phần của ngôn ngữ HTML5 và đang trở 
nên thông dụng trong những năm gần đây, tất cả các ứng dụng thực thi 
geolocation đều phải hỗ trợ chuẩn này.  
o Một số trình duyệt đã được cài đặt phần mềm hỗ trợ trình duyệt web 

Google Gears có thể sử dụng Google Gears Geolocation API, hoàn 
toàn tương thích với các ứng dụng xác định vị trí người dùng. Một số 
trình duyệt sử dụng địa chỉ IP để xác định vị trí người dùng, phương 
pháp thường chỉ cho độ chính xác tương đối, do đó Google không 
khuyến khích dùng các trình duyệt sử dụng phương pháp này cho 
việc xác định vị trí người dùng bằng geolocation. Đối với các trình 
duyệt đã được cài đặt phần mềm Google Gears, cần chắc chắn trình 
duyệt đó hỗ trợ W3C. 

- Xác định vị trí thông qua các thông số của thiết bị định vị:Google cung 
cấp các API cho phép xác định vị trí người dùng thông qua các thông số 
được cung cấp bởi các ứng dụng cài đặt trong các thiết bị có chức năng 
định vị thông qua việc thu phát sóng vô tuyến, các API này đặc biệt hữu 
ích cho các thiết bị di động. Để sử dụng được các API này, các ứng dụng 
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chạy trong thiết bị phải đáp ứng được các yêu cầu về thông số để đưa vào 
mã chương trình thực thi. 

 4.1.3.3 Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động 
  Google Maps API phiên bản 3 được thiết kế để thực thi tốt trên các thiết 
 bị di động, các API của phiên bản này được thiết kế để hỗ trợ tốt cho các thiết 
 bị di động sử dụng hệ điều hành iOS của Apple và Android của Google. Do đặc 
 trưng thiết bị di động có màn hình hiển thị nhỏ hơn máy tính cá nhân nên các 
 API được thiết kế phù hợp để người phát triển ứng dụng có thể xây dựng các 
 ứng dụng thực thi tốt trên thiết bị di động.  
 4.1.3.4.Địa phương hóa ứng dụng 
  Google Maps API hỗ trợ các ứng dụng có thể địa phương hóa thông qua 
 việc cho phép thay đổi ngôn ngữ mặc định và cài đặt mã vùng khi xây dựng 
 ứng dụng, bao gồm hai dạng: 

 Địa phương hóa thông qua thay đổi ngôn ngữ:Khi cài đặt mặc định, 
Google Map API sử dụng ngôn ngữ mặc định của trình duyệt để hiển thị 
ngôn ngữ liên quan tới thông tin chỉ dẫn, các thông số hiển thị trên bản 
đồ. Trong trường hợp người phát triển muốn thay đổi ngôn ngữ mặc định 
cho ứng dụng, Google cung cấp các khai báo cho phép thực thi việc này 
bằng hàm javascript. 

 Lựa chọn máy chủ cung cấp dữ liệu bản đồ của Google: Thông thường, 
Map API được cung cấp mặc định tại máy chủ maps.google.com, tuy 
nhiên Google cho phép thay đổi máy chủ cung cấp bản đồ nền, cụ thể là 
chuyển sang những máy chủ hỗ trợ từng quốc gia hoặc từng khu vực, để 
làm việc này người lập trình cần khai báo trong mã javascript khi viết 
ứng dụng.  

 4.1.3.5. Thư viện trong Google Map API 
  Google cung cấp thư viện để Map API sử dụng thông qua địa chỉ 
 http://maps.google.com/maps/api/js, thư viện này chứa các đối tượng chính sử 
 dụng  trong Map API. Một số chức năng của Map API có sẵn trong thư viện 
 nhưng không được tải nếu không có yêu cầu của người lập trình, việc chỉ tải các 
 thành phần cơ bản của thư viện giúp thực thi ứng dụng nhanh hơn, người lập 
 trình chỉ yêu cầu các chức năng bổ sung trong thư viện khi cần dùng đến, một 
 số thư viện mở rộng điển hình gồm: 

 Geomtry: Bao gồm các hàm cho phép tính toán các giá trị hình học 
(khoảng cách, vùng) trên bề mặt trái đất. 

 Adsense: Thư viện hỗ trợ xử lý văn bản trong bản đồ. 
 Panoramio: Chứa các hàm cho phép thêm các tầng ảnh cho ứng dụng bản 

đồ.  
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 4.1.3.6. Tải API qua giao thức an toàn https 
  Để đáp ứng yêu cầu bảo mật cao của một số ứng dụng, Google hỗ trợ 
 truy cập Google Map Javascript API qua giao thức https. Để tải API qua giao 
 thức https, lập trình viên cần khai báo trong mã lập trình javascript của ứng 
 dụng. Việc hỗ trợ tải API thông qua https sẽ giải quyết được yêu cầu phát triển 
 các ứng dụng WebGIS tích hợp trong các website sử dụng giao thức https với 
 yêu cầu bảo mật cao. 
 4.1.3.7. Tải Javascript API không đồng bộ 
  Thông thường, Javascript Map API được tải khi người lập trình khai báo 
 API trong mã lập trình, ứng dụng sẽ được thực thi và hiển thị cho người dùng 
 trình duyệt sau khi các hàm javascript đã tải thành công. Tuy nhiên một số 
 trường hợp trang đã tải xong nhưng các ứng dụng Javascript Map API chưa 
 thực hiện xong việc xử lý và trả về kết quả, dẫn tới nội dung hiển thị kết quả 
 cho người dùng không đầy đủ, như vậy người dùng không nhận được kết quả 
 chính xác của ứng dụng.  
  Để giải quyết vấn đề này, Google hỗ trợ khả năng tải Javascript Map 
 API sau khi trang đã được tải và có thể thực thi để trả kết quả bổ sung cho trình 
 duyệt theo hình thức không đồng bộ, tức là chỉ hiển thị lại những chi tiết thay 
 đổi nội dung, các chi tiết khác vẫn được giữ nguyên. Đây là một lợi thế của ứng 
 dụng AJAX, giúp dễ dàng thực thi các ứng dụng Javascript Map API  nhưng lại 
 giảm tải đáng kể cho đường truyền, tạo cho người dùng dễ dàng thao tác và 
 nhận kết quả mong muốn. 
 4.1.3.8. Việc cập nhật Google Map API 
  Hiện tại Javascript Map API  đã được cập nhật tới phiên bản 3 với nhiều 
 cải thiện về hiệu năng, các chức năng mới, khả năng bảo mật và đặc biệt hỗ trợ 
 tốt hơn cho các thiết bị di động. Đối với các ứng dụng sử dụng Javascript Map 
 API  các phiên bản trước vẫn có thể chạy tốt do Google lưu trữ và hỗ trợ tất cả 
 các phiên bản đã phát hành.  Khi xây dựng ứng dụng bản đồ sử dụng Javascript 
 Map API, lập trình viên có thể khai báo chính xác phiên bản API muốn sử dụng 
 trong mã javascript, nếu không có khai báo cụ thể, hệ thống sẽ tự động sử dụng 
 phiên bản API  mới nhất. 
 4.1.3.9.Phân nhóm  Google Map API 
  Google Map Javascript APIđược phân loại theo 5 nhóm chức năng 
 chính, bao gồm: 

 Các đối tượng cơ bản:Cung cấp các API cơ bản giúp điều khiển bản đồ 
và sử dụng các đối tượng có trong Google Map để xây dựng ứng dụng 
WebGIS. 

 Các sự kiện: Cung cấp các API liên quan tới khả năng đáp ứng về mặt 
nội dung của bản đồ khi xảy ra các sự kiện trên trình duyệt. 



 
 

 
 

45

 Các đối tượng điều khiển: Cung cấp các API cho phép điều chỉnh đối 
tượng giao diện người dùng trên bản đồ theo yêu cầu cụ thể của từng cá 
nhân. 

 Các tầng bổ sung chồng lặp bản đồ: Các API cho phép tạo ra các tầng 
bản đồ với các đối tượng như điểm, đường, khu vực để tùy biến bản đồ 
cho phù hợp hơn với mục đích của ứng dụng. 

 Các dịch vụ bản đồ: Cung cấp các dịch vụ web cho phép sử dụng trong 
các ngôn ngữ lập trình chạy trên máy chủ để phát triển các ứng dụng 
WebGIS chuyên nghiệp. 

 4.1.4. Các đối tượng bản đồ cơ bản 
 Nguyên tắc cơ bản của API phiên bản 3 là khả năng tự xây dựng bản đồ, giảm 
thiểu tối đa yêu cầu viết mã của người lập trình thông qua việc cung cấp các hàm, thư 
viện phong phú cho người sử dụng. Trong phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu các 
nguyên tắc cơ bản để xây dựng một ứng dụng WebGIS đơn giản sử dụng Google Map 
API phiên bản 3. Trước khi tiến hành xây dựng những ứng dụng phức tạp với cơ sở dữ 
liệu riêng, đồng thời quản lý API được thực hiện thông qua một ngôn ngữ lập trình 
chạy trên máy chủ, chúng ta cần nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản để hiểu được cách 
thức các API đáp ứng yêu cầu của lập trình viên cũng như những quy tắc mà các API 
này yêu cầu người lập trình phải tuân thủ.  
 Các nguyên tắc cơ bản để nhúng một bản đồ vào website gồm: 

- Sử dụng ngôn ngữ HTML5 thông qua khai báo <!DOCTYPE html>. Các trình 
duyệt thông dụng hiện nay tương thích tốt với ngôn ngữ này và chế độ chuẩn 
của nó sẽ là nền tảng tốt để chạy các ứng dụng bản đồ của Google. 

- Sử dụng thẻ <scripts> để khai báo sử dụng Google Map API, địa chỉ lưu trữ 
API được Google cung cấp tại http://maps.google.com/maps/api/js. Trong 
trường hợp phát triển ứng dụng cho thiết bị di động, chúng ta cần khai báo thẻ 
<meta> đảm bảo khả năng hiển thị ở chế độ toàn màn hình, bên cạnh đó cần các 
khai báo liên quan tới việc cho phép sử dụng dữ liệu cung cấp bởi các thiết bị 
định vị khi triển khai các ứng dụng loại này. 

- Định vị khu vực hiển thị bản đồ thông qua định nghĩa <div> với các thông số về 
chiều cao, chiều rộng vùng hiển thị, đối với thiết bị di động, các chiều thường 
được khuyến nghị để mức 100%. Bản đồ Google sẽ tự điều chỉnh kích thước để 
hiển thị phù hợp trong khu vực hiển thị đã được định nghĩa. 

- Để bản đồ hiển thị đúng yêu cầu, chúng ta cần khai báo thêm một số thông số 
cơ bản như tọa độ khu vực trung tâm cần hiển thị, tỷ lệ (độ phóng đại), đặc biệt 
là loại bản đồ sẽ được hiển thị, hiện tại Google hỗ trợ các loại bản đồ sau: 
ROADMAP hiển thị bản đồ thông thường dạng 2D hoặc 3D của Google; 
SATELLITE hiển thị bản đồ thế giới thực thông qua ảnh vệ tinh; HYBRID hiển 
thị phối hợp giữa bản đồ thế giới thực và một số tầng của bản đồ thường như 
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tên đường, tên khu vực; TERRAIN hiển thị bản đồ giảm lược để làm rõ một số 
đối tượng như sống, núi. 

- Gọi hàm Javascript để tạo đối tượng bản đồ theo các tham số đã cung cấp, hàm 
này chứa tầng định nghĩa một bản đồ trên website. Trong một trang, chúng ta có 
thể nhúng nhiều bản đồ thông qua việc gọi hàm với các tham số độc lập. Khi 
một bản đồ đã được tạo, chúng ta cần khai báo để nó hiển thị đúng khu vực đã 
định nghĩa thông qua thẻ <div>.  

- Tải bản đồ: Khi trang HTML được hình thành, các hình ảnh và scritps thực thi 
xong, hàm xây dựng bản đồ sẽ được gọi một lần duy nhất để tạo và hiển thị bản 
đồ trên trang tại vị trí đã định. 

- Vĩ độ và kinh độ: Để xác định vị trí trung tâm của bản đồ cần hiển thị, Google 
cung cấp hàm nhận vào tọa độ (vĩ độ, kinh độ) để trả về vị trí trung tâm. Tọa độ 
được Google sử dụng là tọa độ tương thích chuẩn Geocoding. Vĩ độ và kinh độ 
còn được dùng sau này khi chúng ta sử dụng các đối tượng đánh dấu trong việc 
xây dựng ứng dụng WebGIS [17]. 

- Độ phóng đại: Về lý thuyết, bài toán hiển thị bản đồ toàn cầu bằng một hình 
ảnh duy nhất thì yêu cầu đặt ra là một bản đồ rất rộng hoặc một bản đồ nhỏ 
nhưng độ phân giải rất lớn. Để giải quyết vấn đề này, Google Map xây dựng 
bản đồ toàn cầu theo từng mảnh nhỏ ghép lại liên tiếp và gắn với bản đồ một 
đối tượng điều khiển độ phóng đại.  

 Với độ phóng đại nhỏ, sẽ có nhiều mảnh ghép bản đồ được hiển thị và khu vực 
hiển thị tương ứng ngoài thế giới thực sẽ lớn. Khi độ phóng đại lớn lên thì chúng ta có 
thể xem bản đồ chi tiết hơn do số mảnh được hiển thị trong vùng hiển thị trên web sẽ ít 
hơn, đồng nghĩa với việc một khu vực địa lý hẹp hơn được biểu diễn. Điểm mạnh của 
các hệ thống GIS sử dụng công nghệ bản đồ số là chúng ta có thể tùy ý điều chỉnh độ 
phóng đại của bản đồ theo nhu cầu cụ thể.  
 Google cung cấp API để người lập trình đặt độ phóng đại mặc định cho ứng 
dụng, đặc biệt là khả năng cho phép người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh độ phóng 
đại của bản đồ chỉ với các thao tác đơn giản (các sự kiện trong javascript như nháy đúp 
chuột hoặc kéo thanh điều khiển lên, xuống, …). 
 4.2. ArcGIS Javascript MapAPI 
 ArcGIS Javascript API là một API được phát triển bởi hãng ESRI được viết 
bằng ngôn ngữ Javascript trên bộ thư viện Dojo Toolkit dùng để phát triển các ứng 
dụng GIS có hiệu năng cao. API này cho phép người dùng hoặc những nhà phát triển 
ứng dụng WebGIS có thể đưa bản đồ lên trên trang Web của mình một cách dễ 
dàng[25].  
 ArcGIS Javascript API có thể được thực thi trên nhiều nền tảng, nhiều trình 
duyệt khác nhau mà không cần phải sử dụng các Plug-in đi kèm. Bên cạnh đó, nhờ 
việc tích hợp bộ thư viện Dojo Toolkit thì những nhà phát triển ứng dụng WebGIS có 
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thể xây dựng giao diện cho người dùng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đồng thời, 
API này hỗ trợ mạnh mẽ trong việc xây dựng các chức năng tương tác với bản đồ như 
hiển thị các đối tượng đồ họa, hiển thị các dịch vụ bản đồ của ArcGIS Server, thực 
hiện các phép phân tích không gian, tìm kiếm dữ liệu trên bản đồ. 

 
Hình 4.2 Ví dụ ứng dụng GIS được xây dựng bằng ArcGIS Javascript API 

4.3. Microsoft SQL Server 
Microsoft SQL Server là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ được phát 

triển bởi Microsoft, là một sản phẩm phần mềm có chức năng chính là để lưu trữ và 
lấy dữ liệu theo yêu cầu của các ứng dụng phần mềm khác, có thể là những người trên 
cùng một máy tính hoặc những người đang chạy trên một máy tính khác qua mạng 
(bao gồm cả Internet). Ngôn ngữ truy vấn là T-SQL [15] .  

4.4. ASP.NET 
ASP.NET là một server-side khung ứng dụng web được thiết kế để phát triển  

web để sản  xuất các trang  web động. Nóđược  phát triển bởi Microsoft  để cho phép 
các  lập trình viên xây dựng năng động các trang web, các ứng dụng web và các dịch 
vụ web cụ thể [8] : 

- ASP.Net là kỹ thuật lập trình và phát triển ứng dụng web ở phía Server (Server 
- side) dựa trên nền tảng của Microsoft .Net Framework. 

- ASP.NET là một kỹ thuật server-side. Hầu hết những nhà thiết kế web bắt đầu 
sự nghiệp của họ bằng việc học các kỹ thuật client-side như HTML, JavaScript 
và Cascading Style Sheets (CSS). Khi một trình duyệt web yêu cầu một trang 
web được tạo ra bởi các kỹ thuật client-side, web server đơn giản lấy các files 
mà được yêu cầu và gửi chúng xuống. Phía client chịu trách nhiệm hoàn toàn 
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trong việc đọc các định dạng trong các files này và biên dịch chúng và xuất ra 
màn hình. 

- Với kỹ thuật server-side như ASP.NET thì hoàn toàn khác, thay vì việc biên 
dịch từ phía client, các đoạn mã server-side sẽ được biên dịch bởi web server.  

 Trong trường hợp này, các đoạn mã sẽ được đọc bởi server và dùng để phát 
sinh ra HTML, JavaScript  và CSS để gửi cho trình duyệt. Chính vì việc xử lý mã xảy 
ra trên server nên nó được gọi là kỹ thuật server-side. 

- ASP là một kỹ thuật dành cho việc phát triển các ứng dụng web.  
- Một ứng dụng web đơn giản chỉ các trang web động. Các ứng dụng thường 

được lưu trữ thông tin trong database và cho phép khách truy cập có thể truy 
xuất  và thay đổi thông tin. Nhiều kỹ thuật và ngôn ngữ lập trình khác cũng đã 
được phát triển để tạo ra các ứng dụng web như PHP, JSP, Ruby on Rails, CGI 
và ColdFusion. Tuy nhiên thay vì trói buộc bạn vào một ngôn ngữ và một công 
nghệ nhất định, ASP.NET cho phép bạn viết ứng dụng web bằng các loại ngôn 
ngữ lập trình quen thuộc khác nhau. 

- ASP.NET sử dụng .NET Framework, .NET Framework là sự tổng hợp tất cả 
các kỹ thuật cần thiết cho việc xây dựng một ứng dụng nền desktop, ứng dụng 
web,  web services…. thành một gói duy nhất nhằm tạo ra cho chúng khả năng 
giao tiếp với hơn 40 ngôn ngữ lập trình. 

 Ưu điểm: 
- ASPX và ASP có thể cùng hoạt động trong một ứng dụng. 
- Sử dụng phong cách lập trình mới: Mã nguồn ẩn. Tách code riêng, giao diện 

riêng giúp dễ đọc, dễ quản lý và bảo trì. 
- Kiến trúc lập trình giống ứng dụng trên Windows. 
- Hỗ trợ quản lý trạng thái của các control. 
- Tự động phát sinh mã HTML cho các Server control. 
- Triển khai cài đặt: Cho phép nhiều hình thức cấu hình ứng dụng. 
- Hỗ trợ quản lý ứng dụng ở mức toàn cục: 
- Global.aspx có nhiều sự kiện hơn. 
- Quản lý session nhiều trên Server, không cần Cookies. 

 Visual Studio là một bộ sản phẩm gồm IDE và .NET Framework sử dụng để 
phát triển, đóng gói các ứng dụng .NET. Visual Studio cũng là một công cụ hữu ích để 
phát triển các ứng dụng ASP.NET. 
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CHƯƠNG 5. MÔ TẢ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 

5.1. Cài đặt và triển khai 
 5.1.1. Phía Server 
 Phía máy chủ Server bao gồm các công cụ để hỗ trợ cài đặt như sau: 

- Windows Server 2012; 
- IIS 8.0; 
- SQL Server 2008.; 
- Microsoft .NET Framework 4.0; 

 Ngoài ra, hệ thống còn cần các thư viện hỗ trợ lập trình và tương tác với bản đồ 
 bao gồm:  

- ArcGIS Javascript API; 
- Google Map API. 

 5.1.2. Phía Client 
 Phía máy trạm Client bao gồm các trình duyệt như sau: 

- Google Chrome; 
- Mozilla FireFox;  
- Microsoft Internet Explorer 7+.  

5.2. Giao diện trang Web cho người dùng 
 5.2.1. Giao diện trang chủ 
 Trang chủ thể hiện bản đồ hiển thị thông tin và tra cứu thông tin cán bộ theo tên 
các đơn vị như hình 5.1 : 

 
Hình 5.1 Giao diện trang chủ 
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 5.2.2. Trang giao diện hiển thị thông tin 
 Trang hiển thị thông tin các đơn vị như hình 5.2 : 

 
Sau khi chọn vào đơn vị hiển thị thông tin chi tiết tất cả hồ sơ cán bộ như hình dưới: 

 
Hình 5.2Trang giao diện hiển thị thông tin cán bộ 

Hình 5.2 Trang giao diện hiển thị thông tin ở ngoài bản đồ và chi tiết hồ sơ cán bộ như 
sau: 

+ Tên đơn vị, Tỉnh/ Thành phố; 
+ Tổng số lượng cán bộ; 
+ Số lượng viên chức; 
+ Số lượng công chức; 
+ Nam cán bộ; 
+ Nữ cán bộ; 
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+ Trình độ Đại học; 
+ Trình độ Thạc sỹ 
+ Trình độ Tiến sỹ; 
+ Lý luận chính trị sơ cấp; 
+ Lý luận chính trị trung cấp; 
+ Lý luận chính trị cao cấp; 
+ Độ tuổi cán bộ dưới 30; 
+ Độ tuổi cán bộ từ 31 đến 45; 
+ Độ tuổi cán bộ từ 46 đến 60; 
+ Chứng chỉ ngoại ngữ; 
+ Chứng chỉ tin học. 

5.2.3.Trang giao diện phân tích biểu đồ 
 Trang hiển thị phân tích biểu đồ như hình 5.3 : 

 
Hình 5.3 Trang giao diện trang phân tích biểu đồ 

Hình 5.3 Trang giao diện trang phân tích biểu đồ hiển thị tỷ lệ phần trăm của 
các tiêu chí như: số lượng cán bộ, số lượng viên chức, số lượng viên chức, chứng chỉ 
tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, nam cán bộ, nữ cán bộ…. được hiển thị trên bản đồ theo 
các màu ký hiệu khác nhau. 
 5.2.4.Trang giao diện in theo các định dạng ảnh của biểu đồ 

Trang giao diện in theo các định dạng ảnh của biểu đồ như hình 5.4 : 
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 Hình 5.4 Trang giao diện in các định dạng của biểu đồ 

 Hình 5.4 Trang giao diện in các định dạng của biểu đồ như định dạng ảnh 
JPEG, PDF, PNG, SVG. 
 5.2.5. Trang giao diện tìm kiếm 
 Trang giao diện tìm kiếm như hình 5.5: nhập từ khóa cần tìm cho kết quả vùng 
tìm kiếm như ở dưới bản đồ: 

 
Hình 5.5 Trang giao diện trang tìm kiếm 

 5.2.6.Trang giao diện thống kê, báo cáo 
 Trang giao diện thống kê, báo cáo như hình 5.6:Chọn báo cáo thống kê liệt kê 
ra danh sách báo cáo: 
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Hình 5.6 Trang giao diện trang thống kê, báo cáo 

 5.2.7.Giao diện chọn đơn vị báo cáo 
 Trang giao diện chọn đơn vị cần thống kê cán bộ như hình 5.7:Chọn tất cả các 
đơn vị hoặc chọn 1 đơn vị cần báo cáo. 

 
Hình 5.7 Trang giao diện chọn thời gian báo cáo 

5.2.8.Trang giao diện xuất ra báo cáo theo trình độ đào tạo 
 Trang giao diện xuất ra báo cáo như hình 5.8: Chọn mẫubáo cáo Thống kê số 
lượng, chất lượng cán bộ công chức, viên chức theo trình độ đào tạo: 
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Hình 5.8 Trang giao diện báo cáo theo trình độ đào tạo 

5.3. Giao diện cho người quản lý 
 Để vào được hệ thống quản lý dữ liệu cán bộ , người quản lý cần được cung cấp 
tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập của hệ thống. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, 
người quản lý được cung cấp các quyền thêm mới, chỉnh sửa và xóa dữ liệu trong hệ 
thống. 
 5.3.1. Giao diện trang quản lý đăng nhập 
 Giao diện đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống dữ liệu cán bộ nhập tên và mật 
khẩu được cung cấp như hình 5.9 : 

 
Hình 5.9 Giao diện trang “Đăng nhập” 
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 5.3.2. Giao diện tổng quan trang quản trị dữ liệu cán bộ công chức, viên 
chức 
 Giao diện tổng quan trang quản trị dữ liệu cán bộ sau khi đăng nhập thành công 
vào hệ thống như hình 5.10: 

 
Hình 5.10 Giao diện tổng quan trang “Quản lý dữ liệu cán bộ” 

 5.3.2.1. Giao diện trang quản trị hồ sơ 
  Giao diện quản trị hồ sơ như hình 5.11 bao gồm: thêm, sửa, xóa hồ sơ 
cán bộ và phân quyền hồ sơ cán bộ: 

 
Hình 5.11 Giao diện trang quản trị hồ sơ 
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 5.3.2.2. Giao diện trang quản trị thêm mới hồ sơ 
 Giao diện trang thêm mới nhập bằng Form như hình 5.12: 

 

 

 
Hình 5.12 Giao diện thêm mới hồ sơ 

 Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bấm nút “Thêm mới” nếu thông tin nhập 
 đúng dữ liệu sẽ được lưu trữ tại SQL Server ngược lại hệ thống sẽ báo lỗi. 

 Giao diện thêm mới nhập bằng import file excel về thông tin hồ sơ các 
đơn vị :  

  Ngoài cách thêm mới bằng nhập từ form từng trường một, chương trình 
 còn hỗ trợ người quản lý bằng cách thêm mới bằng công cụ file excel, giao diện 
 thêm mới bằng file excel bao gồm nút lựa chọn đến file (Browse)và tải file lên 
 (Upload) hoặc chọn Quay lại về trang làm việc trước: 
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Hình 5.13 Giao diện thêm mới Import Excel 

 Định dạng file excel nhập vào thêm mới: 
 Để tải lên bản đồ thì file excel thì có định dạng như hình 5.14: 

 
 

 
Hình 5.14 Giao diện định dạng file excel 

 5.3.3. Giao diện trang sửa hồ sơ 
 Giao diện trang sửa hồ sơ như hình 5.15: 
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Hình 5.15 Giao diện sửa hồ sơ 

 5.3.4. Giao diện trang quản lý phân quyền 
 5.3.4.1. Giao diện danh sách thành viên 
  Giao diện thêm danh sách thành viên như hình 5.16: 

 
Hình 5.16 Giao diện danh sách thành viên 

 Hình 5.16 bao gồm danh sách các thành viên có chức năng sửa và xóa thành 
viên. 
 5.3.4.2. Giao diện thêm mới thành viên 
  Giao diện thêm mới thành viên như hình 5.17: 
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Hình 5.17 Giao diện thêm mới thành viên 

 Hình 5.17 Giao diện thêm mới thành viên bao gồm: Tên đăng nhập, mật khẩu, 
xác nhận mật khẩu, quyền hạn đăng nhập và thêm thành viên. 
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CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

6.1. Kết luận 
 Với mục tiêu ứng dụng WebGIS cho bài toán quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, 
viên chức tại Bộ Nội vụ, đề tài đạt được những kết quả cụ thể như sau: 

 Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý cán bộ công chức, 
viên chức đơn vị Sở Nội vụ của các tỉnh và đơn vị thuộc Bộ Nội vụ. 

 Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng các chức năng và giao diện trang 
WebGIS: 
• Giao diện thân thiện, dễ sử dụng. 
• Hiển thị các thông tin chi tiết hồ sơ cán bộ đơn vị Sở Nội vụ và đơn vị 

thuộc Bộ Nội vụ với các chức năng tương tác bản đồ. 
• Xây dựng các công cụ hỗ trợ tương tác trên bản đồ như phóng to, thu 

nhỏ, dịch chuyển bản đồ theo các hướng. 
• Tìm kiếm theo thuộc tính: theo tên đơn vị hoặc theo tên tỉnh thành phố 

tại một vị trí trên bản đồ. 
• Hiển thị phân tích số lượng, chất lượng, trình độ trên biểu đồ . 
• Báo cáo thống kê cán bộ . 
• Quản lý hệ thống thông tin chi tiết hồ sơ cán bộ đơn vị Sở Nội vụ của 

các tỉnh và đơn vị thuộc Bộ Nội vụtrên bản đồ, thông tin trực quan dễ 
nhìn, giúp cho người quản lý có nhìn tổng quan để từ đó đưa ra các 
nhận định chính sách, quy hoạch phát triển cán bộ và của đơn vị mình 
quản lý. 

6.2. Hướng phát triển của đề tài 
 Mặc dù đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra nhưng để đề tài hoàn thiện và có thể 

ứng dụng vào thực tế tại Bộ Nội vụ, đề tài cần nghiên cứu bổ sung thêm các nội dung 
sau: 

- Cài đặt thử nghiệm tại các đơn vị tham gia sử dụng. 
- Nghiên cứu thêm các kỹ thuật tìm kiếm linh hoạt hơn. 
- Nghiên cứu xây dựng thêm các chức năng thống kê, báo cáo theo mẫu của 

Bộ Nội vụ và theo yêu cầu quản lý của đơn vị. 
- Nghiên cứu các giải pháp bảo mật khi đưa lên internet. 
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